
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH KHỐI LỚP 3; 4; 5.
Năm học: 2024 – 2025
(Kèm theo Kế hoạch số:……../KH-NĐC ngày ........tháng 8 năm 2024 của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu)
1. Kế hoạch dạy học lớp 5.
TS tiết:  140 tiết. HKI: 72 tiết; HKII: 68 tiết; Số tiết trên tuần:  4 tiết/ tuần
HỌC KÌ I - 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết

	Tuần

	Chương trình và sách giáo khoa
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh
(Nếu có)

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết theo PPCT
	
	

	1

	Me and my friends

	Làm quen với Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 5 và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng.
	1
	1 tiết
	

	
	
	Starter (A. Back to school)
	2
	1 tiết
	

	
	
	Starter (B. Last summer)
	3
	1 tiết
	

	
	
	Starter (C. Classroom instructions)
	4
	1 tiết
	

	2
	Me and my friends

	Unit 1: All about me - Lesson 1 (1,2,3)
	5
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: All about me - Lesson 1 (4,5,6)
	6
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: All about me - Lesson 2 (1,2,3)
	7
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: All about me - Lesson 2 (4,5,6)
	8
	1 tiết
	

	3
	Me and my friends

	Unit 1: All about me - Lesson 3 (1,2,3)
	9
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: All about me - Lesson 3 (4,5,6)
	10
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Our homes - Lesson 1 (1,2,3)
	11
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Our homes - Lesson 1 (4,5,6)
	12
	1 tiết
	

	4
	Me and my friends

	Unit 2: Our homes - Lesson 2 (1, 2, 3)
	13
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Our homes - Lesson 2 (4,5,6)
	14
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Our homes - Lesson 3 (1, 2, 3)
	15
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Our homes - Lesson 3 (4,5,6)
	16
	1 tiết
	

	5

	Me and my friends

	Unit 3: My foreign friends - Lesson 1 (1,2,3)
	17
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: My foreign friends - Lesson 1 (4,5,6)
	18
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: My foreign friends - Lesson 2 (1,2,3)
	19
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: My foreign friends - Lesson 2 (4,5,6)
	20
	1 tiết
	

	6
	Me and my friends

	Unit 3: My foreign friends - Lesson 3 (1,2,3)
	21
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: My foreign friends - Lesson 3 (4,5,6)
	22
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: Our free-time activities - Lesson 1 (1,2,3)
	23
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: Our free-time activities - Lesson 1 (4, 5,6)
	24
	1 tiết
	

	7
	Me and my friends

	Unit 4: Our free-time activities - Lesson 2 (1,2,3)
	25
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: Our free-time activities - Lesson 2 (4,5,6)
	26
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: Our free-time activities - Lesson 3 (1,2,3)
	27
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: Our free-time activities -Lesson 3 (4, 5, 6)
	28
	1 tiết
	

	8
	Me and my friends
	Unit 5: My future job - Lesson 1 (1,2,3)
	29
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: My future job - Lesson 1 (4,5,6)
	30
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: My future job - Lesson 2 (1,2,3)
	31
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: My future job - Lesson 2 (4,5,6)
	32
	1 tiết
	

	9
	Me and my friends

	Unit 5: My future job - Lesson 3 (1,2,3)
	33
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: My future job - Lesson 3 (4,5,6)
	34
	1 tiết
	

	
	
	Review 1 (Activity 1- 5)
	35-
36
	2 tiết
	

	10
	Me and my school
	Extension activities
	37
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school rooms - Lesson 1 (1,2,3)
	38
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school rooms - Lesson 1 (4,5,6)
	39
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school rooms - Lesson 2 (1,2,3)
	40
	1 tiết
	

	11
	Me and my school
	Unit 6: Our school rooms - Lesson 2 (4,5,6)
	41
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school rooms - Lesson 3 (1,2,3)
	42
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school rooms - Lesson 3 (4,5,6)
	43
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Our favourite school activities
Lesson 1 (1,2,3)
	44
	1 tiết
	

	12
	Me and my school
	Unit 7: Our favourite school activities
 Lesson 1 (4,5,6)
	45
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Our favourite school activities
 Lesson 2 (1,2,3)
	46
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Our favourite school activities
 Lesson 2 (4,5,6)
	47
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Our favourite school activities
 Lesson 3 (1,2,3)
	48
	1 tiết
	

	13
	Me and my school
	Unit 7: Our favourite school activities
 Lesson 3 (4,5,6)
	49
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: In our classroom- Lesson 1 (1,2,3)
	50
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: In our classroom- Lesson 1 (4,5,6)
	51
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: In our classroom- Lesson 2 (1,2,3)
	52
	1 tiết
	

	14
	Me and my school
	Unit 8: In our classroom- Lesson 2 (4,5,6)
	53
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: In our classroom- Lesson 3 (1,2,3)
	54
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: In our classroom- Lesson 3 (4,5,6)
	55
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Our outdoor activities - Lesson 1 (1,2,3)
	56
	1 tiết
	

	15
	Me and my school
	Unit 9: Our outdoor activities - Lesson 1 (4,5,6)
	57
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Our outdoor activities - Lesson 2 (1,2,3)
	58
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Our outdoor activities - Lesson 2 (4,5,6)
	59
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Our outdoor activities - Lesson 3 (1,2,3)
	60
	1 tiết
	

	16
	Me and my school
	Unit 9: Our outdoor activities - Lesson 3 (4,5,6)
	61
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Our school trip- Lesson 1 (1,2,3)
	62
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Our school trip- Lesson 1 (4,5,6)
	63
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Our school trip- Lesson 2 (1,2,3)
	64
	1 tiết
	

	17

	Me and my school
	Unit 10: Our school trip- Lesson 2 (4,5,6)
	65
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Our school trip- Lesson 3 (1,2,3)
	66
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Our school trip- Lesson 3 (4,5,6)
	67
	1 tiết
	

	
	
	Review 2 (Activity 1- 2)
	68
	1 tiết
	

	18
	Me and my school
	Review 2 (Activity 3- 5)
	69
	1 tiết
	

	
	
	Extension activities
	70
	1 tiết
	

	
	
	The first term test
	71
	1 tiết
	

	
	
	Correct the first term test
	72
	1 tiết
	



HỌC KÌ II- 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết

	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh (Nếu có)

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết theo PPCT
	
	

	19

	
Me and my Family
	Unit 11: Family time - Lesson 1 (1,2,3)
	73
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: Family time - Lesson 1 (4,5,6)
	74
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: Family time - Lesson 2 (1,2,3)
	75
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: Family time - Lesson 2 (4,5,6)
	76
	1 tiết
	

	20
	
Me and my Family
	Unit 11: Family time - Lesson 3 (1,2,3)
	77
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: Family time - Lesson 3 (4,5,6)
	78
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Our Tet holiday - Lesson 1 (1,2,3)
	79
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Our Tet holiday - Lesson 1 (4,5,6)
	80
	1 tiết
	

	21
	

Me and my Family
	Unit 12: Our Tet holiday - Lesson 2 (1,2,3)
	81
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Our Tet holiday - Lesson 2 (4,5,6)
	82
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Our Tet holiday
Lesson 3 (1,2,3)
	83
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Our Tet holiday
Lesson 3 (4,5,6)
	84
	1 tiết
	

	22
	

Me and my Family
	Unit 13: Our special days
Lesson 1 (1,2,3)
	85
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: Our special days
Lesson 1 (4,5,6)
	86
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: Our special days
Lesson 2 (1,2,3)
	87
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: Our special days
Lesson 2 (4,5,6)
	88
	1 tiết
	

	23
	

Me and my Family
	Unit 13: Our special days
Lesson 3 (1,2,3)
	89
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: Our special days
Lesson 3 (4,5,6)
	90
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: Staying healthy
  Lesson 1 (1,2,3)
	91
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: Staying healthy
  Lesson 1 (4,5,6)
	92
	1 tiết
	

	24

	

Me and my Family
	Unit 14: Staying healthy
  Lesson 2 (1,2,3)
	93
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: Staying healthy
  Lesson 2 (4,5,6)
	94
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: Staying healthy
Lesson 3 (1,2,3)
	95
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: Staying healthy
  Lesson 3 (4,5,6)
	96
	1 tiết
	

	25

	
Me and my Family
	Unit 15: Our health - Lesson 1 (1,2,3)
	97
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: Our health - Lesson 1 (4,5,6)
	98
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: Our health - Lesson 2 (1,2,3)
	99
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: Our health - Lesson 2 (4,5,6)
	10
	1 tiết
	

	26
	Me and my Family
	Unit 15: Our health- Lesson 3 (1,2,3)
	101
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: Our health- Lesson 3 (4,5,6)
	102
	1 tiết
	

	
	
	Review 3 (Activity 1- 5)
	103- 104
	2 tiết
	

	27
	Me and the world around



	Extension activities
	105
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: Seasons and the weather
 Lesson 1 (1,2,3)
	106
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: Seasons and the weather
Lesson 1 (4,5,6)
	107

	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: Seasons and the weather
Lesson 2 (1,2,3)
	108

	1 tiết
	

	28
	Me and the world around



	Unit 16: Seasons and the weather
Lesson 2 (4,5,6)
	109
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: Seasons and the weather
Lesson 3 (1,2,3)
	110
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: Seasons and the weather
Lesson 3 (4,5,6)
	111

	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: Stories for children
 Lesson 1(1,2,3)
	112

	1 tiết
	

	29
	Me and the world around



	Unit 17: Stories for children
Lesson 1(4,5,6)
	113
	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: Stories for children
Lesson 2 (1,2,3)
	114
	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: Stories for children
Lesson 2 (4,5,6)
	115

	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: Stories for children
Lesson 3 (1,2,3)
	116

	1 tiết
	

	30
	Me and the world around



	Unit 17: Stories for children
Lesson 3 (4,5,6)
	117
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: Means of transport
Lesson 1 (1,2,3)
	118
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: Means of transport
Lesson 1 (4,5,6)
	119

	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: Means of transport
 Lesson 2 (1,2,3)
	120

	1 tiết
	

	31
	Me and the world around



	Unit 18: Means of transport
 Lesson 2 (4,5,6)
	121
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: Means of transport
 Lesson 3 (1,2,3)
	122
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: Means of transport
Lesson 3 (4,5,6)
	123

	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: Places of interest
Lesson 1 (1,2,3)
	124

	1 tiết
	

	32
	Me and the world around



	Unit 19: Places of interest
 Lesson 1 (4,5,6)
	125
	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: Places of interest
 Lesson 2 (1,2,3)
	126
	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: Places of interest
Lesson 2 (4,5,6)
	127

	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: Places of interest
 Lesson 3 (1,2,3)
	128

	1 tiết
	

	33


	Me and the world around



	Unit 19: Places of interest
Lesson 3 (4,5,6)
	129
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: Our summer holidays
 Lesson 1 (1,2,3)
	130
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: Our summer holidays
 Lesson 1 (4,5,6)
	131

	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: Our summer holidays
 Lesson 2 (1,2,3)
	132

	1 tiết
	

	34
	Me and the world around

 
	Unit 20: Our summer holidays
 Lesson 2 (4,5,6)
	133
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: Our summer holidays
Lesson 3 (1,2,3)
	134
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: Our summer holidays
 Lesson 3 (4,5,6)
	135

	1 tiết
	

	
	
	Review 4 (Activity 1-2)
	136
	1 tiết
	

	35
	Me and the world around
	Review 4 (Activity 3- 5)
	137
	1 tiết
	

	
	
	Extension activities 
	138
	1 tiết
	

	
	
	The final test
	139
	1 tiết
	

	
	
	Correct the final test
	140
	1 tiết
	





2. Kế hoạch dạy học lớp 4.
TS tiết:  140 tiết. HKI: 72 tiết; HKII: 68 tiết; Số tiết trên tuần:  4 tiết/ tuần
HỌC KÌ I - 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết

	Tuần

	Chương trình và sách giáo khoa
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh
(Nếu có)

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết theo PPCT
	
	

	1

	Me and my friends

	Làm quen với Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 4 và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng.
	1
	1 tiết
	

	
	
	Starter (A. Hello again!)
	2
	1 tiết
	

	
	
	Starter (B. Classroom activities)
	3
	1 tiết
	

	
	
	Starter (C. Outdoor activities)
	4
	1 tiết
	

	2
	Me and my friends

	Unit 1: My friends - Lesson 1 (1,2,3)
	5
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: My friends - Lesson 1 (4,5,6)
	6
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: My friends - Lesson 2 (1,2,3)
	7
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: My friends - Lesson 2 (4,5,6)
	8
	1 tiết
	

	3
	Me and my friends

	Unit 1: My friends - Lesson 3 (1,2,3)
	9
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: My friends - Lesson 3 (4,5,6)
	10
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Time and daily routines 
Lesson 1 (1,2,3)
	11
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Time and daily routines 
Lesson 1 (4,5,6)
	12
	1 tiết
	

	4
	Me and my friends

	Unit 2: Time and daily routines 
Lesson 2 (1, 2, 3)
	13
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Time and daily routines 
Lesson 2 (4,5,6)
	14
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Time and daily routines 
Lesson 3 (1, 2, 3)
	15
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Time and daily routines 
Lesson 3 (4,5,6)
	16
	1 tiết
	

	5

	Me and my friends

	Unit 3: My week - Lesson 1 (1,2,3)
	17
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: My week - Lesson 1 (4,5,6)
	18
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: My week - Lesson 2 (1,2,3)
	19
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: My week - Lesson 2 (4,5,6)
	20
	1 tiết
	

	6
	Me and my friends

	Unit 3: My week - Lesson 3 (1,2,3)
	21
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: My week - Lesson 3 (4,5,6)
	22
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: My birthday party 
 Lesson 1 (1,2,3)
	23
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: My birthday party
 Lesson 1 (4, 5,6)
	24
	1 tiết
	

	7
	Me and my friends

	Unit 4: My birthday party
Lesson 2 (1,2,3)
	25
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: My birthday party
Lesson 2 (4,5,6)
	26
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: My birthday party
Lesson 3 (1,2,3)
	27
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: My birthday party
Lesson 3 (4, 5, 6)
	28
	1 tiết
	

	8
	Me and my friends

	Unit 5: Things we can do 
Lesson 1 (1,2,3)
	29
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: Things we can do 
Lesson 1 (4,5,6)
	30
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: Things we can do 
Lesson 2 (1,2,3)
	31

	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: Things we can do 
Lesson 2 (4,5,6)
	32

	1 tiết
	

	9
	Me and my friends

	Unit 5: Things we can do 
Lesson 3 (1,2,3)
	33
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: Things we can do 
Lesson 3 (4,5,6)
	34
	1 tiết
	

	
	
	Review 1 (Activity 1- 5)
	35-
36
	2 tiết
	

	10
	Me and my school
	Extension activities
	37
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school facilities
Lesson 1 (1,2,3)
	38
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school facilities
 Lesson 1 (4,5,6)
	39
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school facilities
 Lesson 2 (1,2,3)
	40
	1 tiết
	

	11
	Me and my school
	Unit 6: Our school facilities
 Lesson 2 (4,5,6)
	41
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school facilities
 Lesson 3 (1,2,3)
	42
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school facilities
 Lesson 3 (4,5,6)
	43
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Our timetables - Lesson 1 (1,2,3)
	44
	1 tiết
	

	12
	Me and my school
	Unit 7: Our timetables - Lesson 1 (4,5,6)
	45
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Our timetables - Lesson 2 (1,2,3)
	46
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Our timetables - Lesson 2 (4,5,6)
	47
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Our timetables - Lesson 3 (1,2,3)
	48
	1 tiết
	

	13
	Me and my school
	Unit 7: Our timetables - Lesson 3 (4,5,6)
	49
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: My favourite subjects 
Lesson 1 (1,2,3)
	50
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: My favourite subjects 
Lesson 1 (4,5,6)
	51
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: My favourite subjects 
Lesson 2 (1,2,3)
	52
	1 tiết
	

	14
	Me and my school
	Unit 8: My favourite subjects 
Lesson 2 (4,5,6)
	53
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: My favourite subjects 
Lesson 3 (1,2,3)
	54
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: My favourite subjects 
Lesson 3 (4,5,6)
	55
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Our sports day - Lesson 1 (1,2,3)
	56
	1 tiết
	

	15
	Me and my school
	Unit 9: Our sports day - Lesson 1 (4,5,6)
	57
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Our sports day - Lesson 2 (1,2,3)
	58
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Our sports day - Lesson 2 (4,5,6)
	59
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Our sports day - Lesson 3 (1,2,3)
	60
	1 tiết
	

	16
	Me and my school
	Unit 9: Our sports day - Lesson 3 (4,5,6)
	61
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Our summer holidays 
Lesson 1 (1,2,3)
	62
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Our summer holidays 
Lesson 1 (4,5,6)
	63
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Our summer holidays 
Lesson 2 (1,2,3)
	64
	1 tiết
	

	17

	Me and my school
	Unit 10: Our summer holidays 
Lesson 2 (4,5,6)
	65
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Our summer holidays 
Lesson 3 (1,2,3)
	66

	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Our summer holidays 
Lesson 3 (4,5,6)
	67
	1 tiết
	

	
	
	Review 2 (Activity 1- 2)
	68
	1 tiết
	

	18
	Me and my school
	Review 2 (Activity 3- 5)
	69
	1 tiết
	

	
	
	Extension activities
	70
	1 tiết
	

	
	
	The first term test 
	71
	1 tiết
	

	
	
	Correct the first term test
	72
	1 tiết
	



HỌC KÌ II- 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết

	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh (Nếu có)

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết theo PPCT
	
	

	19

	
Me and my Family
	Unit 11: My home - Lesson 1 (1,2,3)
	73
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: My home - Lesson 1 (4,5,6)
	74
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: My home - Lesson 2 (1,2,3)
	75
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: My home - Lesson 2 (4,5,6)
	76
	1 tiết
	

	20
	
Me and my Family
	Unit 11: My home - Lesson 3 (1,2,3)
	77
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: My home - Lesson 3 (4,5,6)
	78
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Jobs - Lesson 1 (1,2,3)
	79
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Jobs - Lesson 1 (4,5,6)
	80
	1 tiết
	

	21
	
Me and my Family
	Unit 12: Jobs - Lesson 2 (1,2,3)
	81
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Jobs - Lesson 2 (4,5,6)
	82
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Jobs - Lesson 3 (1,2,3)
	83
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Jobs - Lesson 3 (4,5,6)
	84
	1 tiết
	

	22
	
Me and my Family
	Unit 13: Appearance - Lesson 1 (1,2,3)
	85
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: Appearance - Lesson 1 (4,5,6)
	86
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: Appearance - Lesson 2 (1,2,3)
	87
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: Appearance - Lesson 2 (4,5,6)
	88
	1 tiết
	

	23
	
Me and my Family
	Unit 13: Appearance - Lesson 3 (1,2,3)
	89
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: Appearance - Lesson 3 (4,5,6)
	90
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: Daily activities -Lesson 1 (1,2,3)
	91
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: Daily activities -Lesson 1 (4,5,6)
	92
	1 tiết
	

	24

	
Me and my Family
	Unit 14: Daily activities -Lesson 2 (1,2,3)
	93
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: Daily activities -Lesson 2 (4,5,6)
	94
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: Daily activities -Lesson 3 (1,2,3)
	95
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: Daily activities -Lesson 3 (4,5,6)
	96
	1 tiết
	

	25

	
Me and my Family
	Unit 15: My family - Lesson 1 (1,2,3)
	97
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: My family - Lesson 1 (4,5,6)
	98
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: My family - Lesson 2 (1,2,3)
	99
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: My family - Lesson 2 (4,5,6)
	100
	1 tiết
	

	26
	Me and my Family
	Unit 15: My family - Lesson 3 (1,2,3)
	101
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: My family - Lesson 3 (4,5,6)
	102
	1 tiết
	

	
	
	Review 3 (Activity 1- 5)

	103- 104
	2 tiết
	

	27
	Me and the world around
	Extension activities
	105
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: Weather - Lesson 1 (1,2,3)
	106
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: Weather - Lesson 1 (4,5,6)
	107
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: Weather - Lesson 2 (1,2,3)
	108
	1 tiết
	

	28
	Me and the world around
	Unit 16: Weather - Lesson 2 (4,5,6)
	109
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: Weather - Lesson 3 (1,2,3)
	110
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: Weather - Lesson 3 (4,5,6)
	111
	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: In the city - Lesson 1(1,2,3)
	112
	1 tiết
	

	29
	Me and the world around
	Unit 17: In the city - Lesson 1(4,5,6)
	113
	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: In the city - Lesson 2 (1,2,3)
	114
	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: In the city - Lesson 2 (4,5,6)
	115
	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: In the city - Lesson 3 (1,2,3)
	116
	1 tiết
	

	30
	Me and the world around



	Unit 17: In the city - Lesson 3 (4,5,6)
	117
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: At the shopping centre  
Lesson 1 (1,2,3)
	118
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: At the shopping centre 
Lesson 1 (4,5,6)
	119

	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: At the shopping centre 
 Lesson 2 (1,2,3)
	120

	1 tiết
	

	31
	Me and the world around



	Unit 18: At the shopping centre 
 Lesson 2 (4,5,6)
	121
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: At the shopping centre 
 Lesson 3 (1,2,3)
	122
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: At the shopping centre 
Lesson 3 (4,5,6)
	123

	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: The animal word 
Lesson 1 (1,2,3)
	124

	1 tiết
	

	32
	Me and the world around



	Unit 19: The animal word 
 Lesson 1 (4,5,6)
	125
	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: The animal word 
 Lesson 2 (1,2,3)
	126
	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: The animal word 
Lesson 2 (4,5,6)
	127

	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: The animal word 
 Lesson 3 (1,2,3)
	128

	1 tiết
	

	33


	Me and the world around

	Unit 19: The animal word 
Lesson 3 (4,5,6)
	129
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 1 (1,2,3)
	130
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 1 (4,5,6)
	131
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 2 (1,2,3)
	132
	1 tiết
	

	34
	Me and the world around 
	Unit 20: At the zoo - Lesson 2 (4,5,6)
	133
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 3 (1,2,3)
	134
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 3 (4,5,6)
	135
	1 tiết
	

	
	
	Review 4 (Activity 1-2)
	136
	1 tiết
	

	35
	Me and the world around
	Review 4 (Activity 3- 5)
	137
	1 tiết
	

	
	
	Extension activities 
	138
	1 tiết
	

	
	
	The final test
	139
	1 tiết
	

	
	
	Correct the first term test
	140
	1 tiết
	










3. Kế hoạch dạy học lớp 3.
TS tiết:  140 tiết. HKI: 72 tiết; HKII: 68 tiết; Số tiết trên tuần:  4 tiết/ tuần
HỌC KÌ I - 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết

	Tuần

	Chương trình và sách giáo khoa
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh
(Nếu có)

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết theo PPCT
	
	

	1

	Me and my friends

	Làm quen với Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Anh 3 và các tài liệu bổ trợ liên quan trên mạng.
	1
	1 tiết
	

	
	
	Starter (A. Number)
	2
	1 tiết
	

	
	
	Starter (B. The Alphabet )
	3
	1 tiết
	

	
	
	Starter (C. Fun Time)
	4
	1 tiết
	

	2
	Me and my friends

	Unit 1: Hello - Lesson 1 (1,2,3)
	5
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: Hello - Lesson 1 (4,5,6)
	6
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: Hello - Lesson 2 (1,2,3)
	7
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: Hello - Lesson 2 (4,5,6)
	8
	1 tiết
	

	3
	Me and my friends

	Unit 1: Hello - Lesson 3 (1,2,3)
	9
	1 tiết
	

	
	
	Unit 1: Hello - Lesson 3 (4,5,6)
	10
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Our names - Lesson 1 (1,2,3)
	11
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Our names - Lesson 1 (4,5,6)
	12
	1 tiết
	

	4
	Me and my friends

	Unit 2: Our names - Lesson 2 (1, 2, 3)
	13
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Our names - Lesson 2 (4,5,6)
	14
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Our names - Lesson 3 (1, 2, 3)
	15
	1 tiết
	

	
	
	Unit 2: Our names - Lesson 3 (4,5,6)
	16
	1 tiết
	

	5

	Me and my friends

	Unit 3: Our friends - Lesson 1 (1,2,3)
	17
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: Our friends - Lesson 1 (4,5,6)
	18
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: Our friends - Lesson 2 (1,2,3)
	19
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: Our friends - Lesson 2 (4,5,6)
	20
	1 tiết
	

	6
	Me and my friends

	Unit 3: Our friends - Lesson 3 (1,2,3)
	21
	1 tiết
	

	
	
	Unit 3: Our friends - Lesson 3 (4,5,6)
	22
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: Our bodies - Lesson 1 (1,2,3)
	23
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: Our bodies - Lesson 1 (4, 5,6)
	24
	1 tiết
	

	7
	Me and my friends

	Unit 4: Our bodies - Lesson 2 (1,2,3)
	25
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: Our bodies - Lesson 2 (4,5,6)
	26
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: Our bodies - Lesson 3 (1,2,3)
	27
	1 tiết
	

	
	
	Unit 4: Our bodies - Lesson 3 (4, 5, 6)
	28
	1 tiết
	

	8
	Me and my friends

	Unit 5: My hobbies - Lesson 1 (1,2,3)
	29
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: My hobbies - Lesson 1 (4,5,6)
	30
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: My hobbies - Lesson 2 (1,2,3)
	31
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: My hobbies - Lesson 2 (4,5,6)
	32
	1 tiết
	

	9
	Me and my friends

	Unit 5: My hobbies - Lesson 3 (1,2,3)
	33
	1 tiết
	

	
	
	Unit 5: My hobbies - Lesson 3 (4,5,6)
	34
	1 tiết
	

	
	
	Review 1 (Activity 1- 5)
	35-
36
	2 tiết
	

	10
	Me and my school
	Fune time
	37
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school - Lesson 1 (1,2,3)
	38
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school - Lesson 1 (4,5,6)
	39
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school - Lesson 2 (1,2,3)
	40
	1 tiết
	

	11
	Me and my school
	Unit 6: Our school - Lesson 2 (4,5,6)
	41
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school - Lesson 3 (1,2,3)
	42
	1 tiết
	

	
	
	Unit 6: Our school - Lesson 3 (4,5,6)
	43
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Classroom intructions
Lesson 1 (1,2,3)
	44
	1 tiết
	

	12
	Me and my school
	Unit 7: Classroom intructions
Lesson 1 (4,5,6)
	45
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Classroom intructions
Lesson 2 (1,2,3)
	46
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Classroom intructions
Lesson 2 (4,5,6)
	47
	1 tiết
	

	
	
	Unit 7: Classroom intructions
Lesson 3 (1,2,3)
	48
	1 tiết
	

	13
	Me and my school
	Unit 7: Classroom intructions
Lesson 3 (4,5,6)
	49
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: My school things 
Lesson 1 (1,2,3)
	50
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: My school things
Lesson 1 (4,5,6)
	51
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: My school things
Lesson 2 (1,2,3)
	52
	1 tiết
	

	14
	Me and my school
	Unit 8: My school things
Lesson 2 (4,5,6)
	53
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: My school things
Lesson 3 (1,2,3)
	54
	1 tiết
	

	
	
	Unit 8: My school things
Lesson 3 (4,5,6)
	55
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Colours - Lesson 1 (1,2,3)
	56
	1 tiết
	

	15
	Me and my school
	Unit 9: Colours - Lesson 1 (4,5,6)
	57
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Colours - Lesson 2 (1,2,3)
	58
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Colours - Lesson 2 (4,5,6)
	59
	1 tiết
	

	
	
	Unit 9: Colours - Lesson 3 (1,2,3)
	60
	1 tiết
	

	16
	Me and my school
	Unit 9: Colours - Lesson 3 (4,5,6)
	61
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Break time activities 
Lesson 1 (1,2,3)
	62
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Break time activities
Lesson 1 (4,5,6)
	63
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Break time activities
Lesson 2 (1,2,3)
	64
	1 tiết
	

	17

	Me and my school
	Unit 10: Break time activities
Lesson 2 (4,5,6)
	65
	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Break time activities
Lesson 3 (1,2,3)
	66

	1 tiết
	

	
	
	Unit 10: Break time activities
Lesson 3 (4,5,6)
	67
	1 tiết
	

	
	
	Review 2 (Activity 1- 2)
	68
	1 tiết
	

	18
	Me and my school
	Review 2 (Activity 3- 5)
	69
	1 tiết
	

	
	
	Extension activities
	70
	1 tiết
	

	
	
	The first term test 
	71
	1 tiết
	

	
	
	Correct the first term test
	72
	1 tiết
	



HỌC KÌ II- 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết

	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Thời lượng
	Nội dung điều chỉnh (Nếu có)

	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết theo PPCT
	
	

	19

	
Me and my Family
	Unit 11: My family - Lesson 1 (1,2,3)
	73
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: My family - Lesson 1 (4,5,6)
	74
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: My family - Lesson 2 (1,2,3)
	75
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: My family - Lesson 2 (4,5,6)
	76
	1 tiết
	

	20
	
Me and my Family
	Unit 11: My family - Lesson 3 (1,2,3)
	77
	1 tiết
	

	
	
	Unit 11: My family - Lesson 3 (4,5,6)
	78
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Jobs - Lesson 1 (1,2,3)
	79
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Jobs - Lesson 1 (4,5,6)
	80
	1 tiết
	

	21
	
Me and my Family
	Unit 12: Jobs - Lesson 2 (1,2,3)
	81
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Jobs - Lesson 2 (4,5,6)
	82
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Jobs - Lesson 3 (1,2,3)
	83
	1 tiết
	

	
	
	Unit 12: Jobs - Lesson 3 (4,5,6)
	84
	1 tiết
	

	22
	
Me and my Family
	Unit 13: My house - Lesson 1 (1,2,3)
	85
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: My house - Lesson 1 (4,5,6)
	86
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: My house - Lesson 2 (1,2,3)
	87
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: My house - Lesson 2 (4,5,6)
	88
	1 tiết
	

	23
	
Me and my Family
	Unit 13: My house - Lesson 3 (1,2,3)
	89
	1 tiết
	

	
	
	Unit 13: My house - Lesson 3 (4,5,6)
	90
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: My bedroom -Lesson 1 (1,2,3)
	91
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: My bedroom -Lesson 1 (4,5,6)
	92
	1 tiết
	

	24

	
Me and my Family
	Unit 14: My bedroom -Lesson 2 (1,2,3)
	93
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: My bedroom -Lesson 2 (4,5,6)
	94
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: My bedroom -Lesson 3 (1,2,3)
	95
	1 tiết
	

	
	
	Unit 14: My bedroom -Lesson 3 (4,5,6)
	96
	1 tiết
	

	25

	
Me and my Family
	Unit 15: At the dining table
Lesson 1 (1,2,3)
	97
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: At the dining table
Lesson 1 (4,5,6)
	98
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: At the dining table
Lesson 2 (1,2,3)
	99
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: At the dining table
Lesson 2 (4,5,6)
	100
	1 tiết
	

	26
	
Me and my Family
	Unit 15: At the dining table
Lesson 3 (1,2,3)
	101
	1 tiết
	

	
	
	Unit 15: At the dining table
Lesson 3 (4,5,6)
	102
	1 tiết
	

	
	
	Review 3 (Activity 1- 5)

	103- 104
	2 tiết
	

	27
	Me and the world around
	Extension activities
	105
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: My pets - Lesson 1 (1,2,3)
	106
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: My pets - Lesson 1 (4,5,6)
	107
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: My pets - Lesson 2 (1,2,3)
	108
	1 tiết
	

	28
	Me and the world around
	Unit 16: My pets - Lesson 2 (4,5,6)
	109
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: My pets - Lesson 3 (1,2,3)
	110
	1 tiết
	

	
	
	Unit 16: My pets Lesson 3 (4,5,6)
	111
	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: Our toys - Lesson 1(1,2,3)
	112
	1 tiết
	

	29
	Me and the world around
	Unit 17: Our toys - Lesson 1(4,5,6)
	113
	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: Our toys - Lesson 2 (1,2,3)
	114
	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: Our toys - Lesson 2 (4,5,6)
	115
	1 tiết
	

	
	
	Unit 17: Our toys - Lesson 3 (1,2,3)
	116
	1 tiết
	

	30
	Me and the world around



	Unit 17: Our toys - Lesson 3 (4,5,6)
	117
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: Playing and doing  
Lesson 1 (1,2,3)
	118
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: Playing and doing  
Lesson 1 (4,5,6)
	119

	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: Playing and doing  
 Lesson 2 (1,2,3)
	120

	1 tiết
	

	31
	Me and the world around



	Unit 18: Playing and doing  
 Lesson 2 (4,5,6)
	121
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: Playing and doing  
 Lesson 3 (1,2,3)
	122
	1 tiết
	

	
	
	Unit 18: Playing and doing  
Lesson 3 (4,5,6)
	123

	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: Outdoor activities 
Lesson 1 (1,2,3)
	124

	1 tiết
	

	32
	Me and the world around



	Unit 19: Outdoor activities
 Lesson 1 (4,5,6)
	125
	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: Outdoor activities
 Lesson 2 (1,2,3)
	126
	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: Outdoor activities
Lesson 2 (4,5,6)
	127

	1 tiết
	

	
	
	Unit 19: Outdoor activities
 Lesson 3 (1,2,3)
	128

	1 tiết
	

	33


	Me and the world around

	Unit 19: Outdoor activities
Lesson 3 (4,5,6)
	129
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 1 (1,2,3)
	130
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 1 (4,5,6)
	131
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 2 (1,2,3)
	132
	1 tiết
	

	34
	Me and the world around 
	Unit 20: At the zoo - Lesson 2 (4,5,6)
	133
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 3 (1,2,3)
	134
	1 tiết
	

	
	
	Unit 20: At the zoo - Lesson 3 (4,5,6)
	135
	1 tiết
	

	
	
	Review 4 (Activity 1-2)
	136
	1 tiết
	

	35
	Me and the world around
	Review 4 (Activity 3- 5)
	137
	1 tiết
	

	
	
	Extension activities 
	138
	1 tiết
	

	
	
	The final test
	139
	1 tiết
	

	
	
	Correct the final term test
	140
	1 tiết
	





